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Abstract

Thought, morality and style of Ho Chi Minh City are invaluable spiritual assets of the Party and our people. Therefore, putting the content "Learning and following Ho Chi Minh's thought, morality and style" through the stories of Ho Chi Minh's moral example in teaching Ho Chi Minh's Thought today is meaningful. The meaning is very important to contribute to improving the quality and effectiveness of teaching subjects.
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1. Đặt vấn đề
Giảng dạy môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học hiện nay được xem là một nhiệm vụ trọng tâm trong giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho sinh viên. Vì vậy, giáo viên không chỉ truyền thụ tri thức, hình thành thái độ, mà còn phải rèn luyện cho các em hành vi đạo đức, tạo ra những con người Việt Nam có đủ cả đức lẫn tài, đem sức trẻ, nhiệt huyết, tài năng và đức độ của mình để xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, ấm no, hạnh phúc như Bác Hồ hằng mong muốn. Đưa nội dung "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” qua những mẫu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh hiện nay là cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn vô cùng to lớn. Thông qua những mẫu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sẽ làm cho tri thức đạo đức dễ khắc sâu hơn vào tâm trí của người học, góp phần phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của sinh viên trong tiếp thu bài học, từ đó nâng cao chất lượng dạy và học môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.
2. Thực trạng của việc đưa nội dung "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" qua những mẫu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh hiện nay
Sinh thời, chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Các thầy giáo, cô giáo phải tìm cách dạy. Dạy cái gì, dạy như thế nào để học trò hiểu chóng, nhớ lâu, tiến bộ nhanh... Mỗi giáo viên phải nghiên cứu đổi mới phương pháp dạy học sao cho dễ hiểu dễ nhớ, nhanh chóng và thiết thực, có hiệu quả”. Hiểu sâu sắc triết lý, tư duy Hồ Chí Minh, chúng ta nhận thấy, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong những năm qua ở các trường đại học vẫn còn nhiều vấn đề hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp giáo dục thời kỳ đổi mới như khuynh hướng “đao to búa lớn”, cường điệu, phức tạp hóa chủ đề, vấn đề giáo dục; phương pháp giáo dục đây đó còn bảo thủ, trì trệ, chưa theo kịp xu thế hội nhập; giáo dục còn nặng về “nhồi nhét” kiến thức, coi nhẹ kỹ năng thực hành, kỹ năng sống, khả năng độc lập sáng tạo của người học, vì thế đã vô tình làm mất đi tính hấp dẫn, thuyết phục đối tượng hưởng thụ giáo dục. Cùng với đó, chúng ta cũng chưa coi trọng đúng mức giáo dục đạo đức cho người học; bồi dưỡng phương pháp, kỹ năng giải quyết các vấn đề của cuộc sống, nhất là cách ứng xử trước những tình huống đa dạng, phức tạp trong đời sống xã hội hiện nay.
Tư tưởng Hồ Chí Minh không phải là môn học “khó, khô và khổ” như nhìn nhận của sinh viên hiện nay mà thực chất rất hay, rất hấp dẫn, có thể đem đến cho người học những xúc cảm, tình cảm tốt. Quan trọng là người dạy phải nhiệt tình, luôn luôn đổi mới phương pháp truyền đạt, sưu tầm tư liệu phục vụ giảng dạy, ứng dụng các phương tiện dạy học hiện đại... để giảng dạy có hiệu quả. Nghiên cứu, học tập Tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu về quan điểm tư tưởng của Hồ Chí Minh mà còn học tập tác phong, phong cách, đạo đức của Người, nghiên cứu giá trị của những luận điểm, quan điểm để từ đó người học có khả năng tham gia vào mặt trận tư tưởng đấu tranh với những quan điểm sai trái phản động nhằm bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Thế nhưng, có một thực tế đáng buồn đang diễn ra hiện nay là một số giáo viên giảng dạy môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh lại cho rằng: môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh là môn học chỉ nghiên cứu tư tưởng của Người về các vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, không phải là môn học về đạo đức Hồ Chí Minh nên rất ít giáo viên đưa nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" qua những mẫu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào bài dạy. Một số ít giáo viên tuy có đưa nội dung này vào bài học nhưng do chịu ảnh hưởng nặng nề của phương pháp dạy học truyền thống nên việc sử dụng những mẫu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh không tránh khỏi những hạn chế trong một số kỹ năng và nội dung kiến thức. Đặc biệt phương pháp kể chuyện của một số giáo viên chưa hấp dẫn, chưa biểu lộ được tình cảm nên chưa tạo được sự hấp dẫn cũng như cuốn hút sự chú ý của sinh viên. 

Nguyên nhân giáo viên chưa quan tâm đúng mức đến việc đưa nội dung "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong dạy học môn học này hiện nay có nhiều, trong đó có một nguyên nhân quan trọng là giáo viên chưa nhận thức đúng đắn tầm quan trọng của việc giáo dục đạo đức cho sinh viên, nặng về giảng dạy lý thuyết và “nhồi nhét” kiến thức. Chính vì vậy, việc đưa nội dung "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" qua những mẫu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh hiện nay một cách có hiệu quả là rất cần thiết nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy môn học, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo.

3. Đưa nội dung "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" qua những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh hiện nay

3.1. Ý nghĩa của việc đưa nội dung "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" qua những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh 


"Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" qua những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh không chỉ là vấn đề mang tính chất lý luận mà còn là vấn đề có ý nghĩa thực tiễn vô cùng sâu sắc trong dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh hiện nay. Việc đưa nội dung "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" qua những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh đem lại những ý nghĩa sau:

· Đối với sinh viên:

Thứ nhất, những mẫu chuyện sinh động về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sẽ góp phần minh họa, chuyển tải, khắc sâu, củng cố những tri thức cơ bản mà sinh viên đã tiếp thu, từ đó thấm nhuần sâu sắc hệ thống quan điểm và phương pháp cách mạng Hồ Chí Minh, nâng cao thêm lòng yêu nước, đạo đức cách mạng, tình yêu thương con người... 

Thứ hai, đưa nội dung "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" qua những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sẽ góp phần hình thành cho sinh viên những phương pháp học tập tích cực, phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của sinh viên trong giờ học, đem lại cho giờ học không khí sôi nổi,  khắc phục được sự nhàm chán của phương pháp dạy học truyền thống. Từ đó, gây hứng thú học tập cho sinh viên, trang bị cho các em vốn tri thức và những bài học cho cuộc sống của bản thân. 

Thứ ba, vì tính thực tiễn của những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh rất cao nên những bài học rút ra từ những mẫu chuyện này sẽ tác động thực tiễn đến suy nghĩ của các em, giúp các em có thêm kinh nghiệm, thái độ ứng xử trong cuộc sống, từ đó củng cố hành vi của bản thân phù hợp với thực tiễn cuộc sống.
· Đối với giáo viên:

Thứ nhất, đưa nội dung "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" qua những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh sẽ rút ngắn khoảng cách giữa lí luận và thực tiễn, giữa người dạy và người học, thực hiện học đi đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn, tạo không khí cởi mở, dân chủ giữa người dạy và người học, giúp sinh viên thấy được vai trò quan trọng của môn học trong cuộc sống, từ đó tạo cho sinh viên sự hứng thú, hăng say trong học tập môn học.

Thứ hai, đưa nội dung "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" qua những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp giáo viên nâng cao một số kỹ năng sư phạm, bổ túc thêm được nhiều kiến thức mới về cuộc đời, tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh, từ đó nâng cao công tác giảng dạy sát thực tiễn hơn, tính thuyết phục đối với sinh viên cao hơn.
Thứ ba, thông qua việc đưa nội dung "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" qua những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo viên góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tâp và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
3.2. Một số yêu cầu khi đưa nội dung "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" qua những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Khi đưa nội dung "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" qua những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trước hết giáo viên cần xác định mục tiêu của từng chương, từng bài và mục tiêu của từng đề mục cụ thể. Nghĩa là cần phải xác định về mặt nhận thức, tri thức, kĩ năng, thái độ sau từng chương, từng bài và từng đề mục sinh viên đạt được là gì? Trên cơ sở xác định mục tiêu của từng chương, từng bài, từng đề mục, giáo viên mới tiến hành thu thập, sưu tầm những mẫu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các tài liệu tham khảo, sách báo, tạp chí, ...... để lựa chọn những mẫu chuyện có liên quan đến nội dung bài học để đưa vào giảng dạy.
Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được lựa chọn phải phù hợp với nội dung bài học, phải bám sát yêu cầu về mục tiêu của từng chương, từng bài học, mục tiêu cụ thể của từng đề mục có liên quan nhằm giúp sinh viên tiếp thu nội dung bài học dễ dàng cũng như khắc sâu kiến thức, vừa mở rộng sự hiểu biết của mình đồng thời vận dụng tốt hơn nội dung của bài học vào thực tiễn. 

Nội dung những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải phù hợp với từng đối tượng sinh viên về ngành nghề, trình độ, phải mang tính giáo dục cao về đạo đức để sinh viên thấy được sự cần thiết phải học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phải có những tình huống mở để gây được sự chú ý, hứng thú, kích thích vào sự tò mò, ham muốn học hỏi của sinh viên. Những tình huống này sẽ trở thành những bài học cho sinh viên làm hành trang bước vào đời. 

Giáo viên phải tạo được sự hứng thú thật sự cho sinh viên khi kể các câu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Mức độ hứng thú phụ thuộc vào bản lĩnh, khả năng tổ chức, xử lý linh hoạt và khả năng sáng tạo ở người thầy rất nhiều. Để kể chuyện hấp dẫn, phong phú, giáo viên phải có vốn từ ngữ phong phú, phải đọc nhiều sách báo, truyện, phải nắm chắc được nội dung bài dạy, có sự hiểu biết sâu rộng về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lựa chọn các mẫu chuyện phù hợp, điển hình sát với nội dung bài giảng cũng như thực tế cuộc sống, với trình độ nhận thức của sinh viên để mang lại hiệu quả cao. 

Giáo viên phải hướng dẫn cho sinh viên cách trình bày, cách kể một câu chuyện. Mặt khác, rèn luyện cho sinh viên thói quen học tập tích cực chủ động, biết hợp tác với bạn bè, khắc phục thói quen thụ động ỷ lại trong học tập, rèn luyện kỹ năng cần thiết khi trình bày diễn đạt trước lớp, trước chỗ đông người. 

3.3. Sử dụng những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh 
3.3.1. Sử dụng những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để dẫn dắt vào nội dung bài học

Thứ nhất: Sử dụng dụng những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí  Minh  để dẫn dắt sinh viên vào bài mới. 

Đây là hình thức giáo viên dùng một câu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có nội dung phù hợp với chủ đề bài học để đưa sinh viên vào bài thay cho phần thuyết trình dẫn nhập vào bài. Từ nội dung của câu chuyện giáo viên sẽ làm rõ chủ đề của bài học và bằng những câu hỏi có tính liên kết để dẫn sinh viên vào bài mới, sinh viên sẽ thấy cảm giác hứng thú đê bước vào bài học. 

Ví dụ: Để dẫn dắt sinh viên vào chương V. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế giáo viên bắt đầu giảng bằng câu chuyện “Câu chuyện cái đồng hồ” – Bài học về sự đoàn kết để dẫn dắt vào bài mới.
Thứ hai: Sử dụng những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí  Minh để dẫn dắt sinh viên vào từng phần kiến thức của bài học. 

Cách thức sử dụng những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí  Minh  để dẫn dắt sinh viên vào từng phần kiến thức của bài học cũng tương tự như sử dụng câu chuyện để vào bài mới, tuy nhiên chỉ khác ở chỗ là giáo viên sử dụng câu chuyện để vào một phần nào đó, một đơn vị kiến thức nào đó của bài học. 

Ví dụ: Để dẫn dắt sinh viên vào phần kiến thức thứ nhất: 1.Thời kỳ trước năm 1911: Hình thành tư tưởng yêu nước và chí hướng cứu nước, mục II. Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, chương I. Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh giáo viên có thể bắt đầu bằng câu chuyện “Hai bàn tay?” để giúp cho sinh viên hiểu được lòng yêu nước, chí hướng cứu nước của Nguyễn Ái Quốc. 

3.3.2. Sử dụng những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí  Minh để làm rõ tri thức, nội dung kiến thức bài học

Đây là hình thức giáo viên dùng câu chuyện để làm sáng tỏ tri thức của bài học. Qua nội dung câu chuyện, sinh viên sẽ nắm vững tri thức bài học hay nói cách khác là thay cho việc dùng lý luận để phân tích, lý giải tri thức bài học cho người học. Hình thức này sẽ củng cố một lượng kiến thức của một phần nội dung bài học. 

Ví dụ: Trong phần đơn vị kiến thức: Cán bộ, công tác cán bộ của Đảng, phần c (Xây dựng Đảng về tổ chức, bộ máy, công tác cán bộ), mục 2 (Nội dung công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam), chương IV. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam, giáo viên kể cho sinh viên nghe câu chuyện “Không cứ phải là đảng viên”. Câu chuyện sẽ giúp cho sinh viên hiểu được quan điểm của Hồ Chí Minh về cách nhìn người và dùng người: “Cán bộ không nhất thiết phải là đảng viên thì mới có thể lãnh đạo được nhân dân”. Từ đó, yêu cầu sinh viên đưa ra quan điểm của mình về cách sử dụng cán bộ của Bác trong giai đoạn hiện nay có phù hợp không: Nếu có giải thích những điểm có lợi và những điểm bất lợi; Nếu không cũng giải thích những điểm có lợi và những điểm bất lợi.

3.3.3. Sử dụng những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí  Minh để củng cố bài học

Đây là hình thức sử dụng các câu chuyện sau khi kết thúc bài học. Giáo viên kể cho sinh viên nghe một câu chuyện có nội dung phù hợp với bài học, trong đó nhấn mạnh đến những chi tiết thể hiện tri thức của bài học để củng cố lại những tri thức đã truyền thụ cho sinh viên. 

Ví dụ: Sau khi kết thúc chương VI. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân giáo viên kể cho sinh viên nghe câu chuyện: “Gương mẫu tôn trọng luật lệ”. Câu chuyện “Gương mẫu tôn trọng luật lệ” không những rút ra bài học cho những cán bộ, công chức nhà nước hiện nay mà còn giúp sinh viên rút ra bài học cho chính mình, biết hoàn thiện bản thân mình. Đó là:

 - Không nên cậy thế, cậy quyền mà tự cho mình được “ưu tiên” trong công việc và trong cuộc sống.

- Sống và làm việc phải luôn tuân thủ quy tắc, nội quy, quy chế của cơ quan và pháp luật nhà nước.

3.3.4. Sử dụng những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí  Minh trong các tiết tháo luận nhóm, sêmina kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí  Minh
Theo phân phối chương trình, môn Tư tưởng Hồ Chí Minh có 30% tiết thảo luận (9 tiết), vì vậy giáo viên có thể chia lớp học ra thành các nhóm nhỏ từ 4-8 em, sau đó yêu cầu các nhóm chọn các chủ đề liên quan đến tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và sưu tầm các mẫu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh liên quan đến chủ đề mà mình đã lựa chọn. 

Giáo viên có thể gợi ý cho các em về các chủ đề, các mẫu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để các em lựa chọn, hướng dẫn các em cách kể chuyện sao cho hấp dẫn và đạt hiệu quả nhất. Chủ đề có thể là nói về đức tính tiết kiệm, giản dị, lòng yêu thương con người, hay tác phong làm việc… của Hồ Chí Minh. 
Các em có thể kể chuyện dưới nhiều hình thức, có thể chọn ra một người đại diện cho nhóm kể chuyện hoặc có thể nhiều thành viên tham gia kể hay diễn kịch … miễn sao truyền tải được nội dung câu chuyện và ý nghĩa của câu chuyện. Các em cũng có thể kể một hoặc một số mẩu chuyện trong cùng một chủ đề. Trong quá trình kể chuyện các em có thể kết hợp với âm thanh, hình ảnh trình chiếu để minh họa… tiết mục nào được các em chú ý đầu tư nhiều, có sự hấp dẫn và ý nghĩa sẽ được đánh giá cao và theo đó nhóm sẽ nhận được điểm số tương ứng và ngược lại. Sau khi kể xong câu chuyện, nhóm phải chỉ ra được ý nghĩa của câu chuyện đối với thực tế cuộc sống hoặc đối với bản thân. Các nhóm khác cho ý kiến và đặt câu hỏi cho nhóm kể chuyện cùng thảo luận.
4. Kết luận

Đưa nội dung "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" qua những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giảng dạy Tư tưởng Hồ Chí Minh có vai trò rất lớn trong việc rèn luyện, phát triển tư duy, kích thích hứng thú học tập đối với sinh viên và nâng cao kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn cuộc sống để giải quyết những vấn đề do thực tiễn đặt ra, từ đó góp phần quan trọng vào việc giáo dục đạo đức, lối sống trong sinh viên theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ kính yêu.
Để đưa nội dung "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" qua những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh có hiệu quả, giáo viên phải nắm vững các nội dung Tư tưởng Hồ Chí Minh, phải hiểu sâu sắc về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Người, phải có một số phẩm chất và năng lực sư phạm cần thiết, phải lựa chọn kỹ các câu chuyện để làm nổi bật đơn vị kiến thức cần truyền thụ và phù hợp với trình độ nhận thức của sinh viên, phải kết hợp khéo léo với các phương pháp dạy học khác để tạo nên sự cộng hưởng và đạt hiệu quả cao nhất....Từ đó, kích thích hứng thú học tập đối với sinh viên và nâng cao kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn cuộc sống, thực hiện tinh thần đổi mới phương pháp dạy học, thực hiện cuộc vận động của Đảng – toàn dân “"Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", khắc phục tâm lý cho rằng Tư tưởng Hồ Chí Minh là môn học “3K – khó, khô và khổ”.
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